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SỞ Y TẾ


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 1931/BC-SYT
	
	Kon Tum, ngày 24 tháng 5 năm 2024

	Về việc báo cáo giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2024  (lĩnh vực y tế)
	


Kính gửi: 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Kế hoạch số 03/TTHĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2024; 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1642/UBND-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2024 về việc chuẩn bị nội dung phiên giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024, Sở Y tế báo cáo, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:
1. Về nội dung giải trình
“Hiện nay người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ bó hẹp việc sinh hoạt tự cung tự cấp trong gia đình, mà nhu cầu trao đổi, mua bán, tiêu thụ các mặt hàng nhu yếu phẩm ngày càng cao. Bên cạnh việc người dân được cung cấp những mặt hàng nhu yếu phẩm có nhãn mác, hạn sử dụng đảm bảo chất lượng theo quy định thì vẫn còn một số mặt hàng như bánh kẹo, nước ngọt, rượu, bia, kể cả những mặt hàng thực phẩm tươi sống khác... không có nhãn mác, hạn sử dụng, nơi sản xuất, đơn vị cung cấp,.. đang được bày bán hàng ngày, thường xuyên với giá thành rất rẻ (đặc biệt trong đó có nhiều loại thực phẩm như bánh tráng trộn, phô mai lắc, kẹo... không rõ nguồn gốc xuất xứ mà đối tượng tiêu thụ nhiều là các em nhỏ, các em học sinh trên địa bàn). Trong khi đó, khâu kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực phẩm ở những vùng này chưa thật sự chặt chẽ và thường xuyên; người dân ở đây ít quan tâm đến nhãn mác, hạn sử dụng chất lượng của sản phẩm mà chỉ quan tâm giá rẻ và những loại nhu yếu phẩm này vẫn được tiêu thụ hàng ngày; việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và sự phát triển của trẻ em là người đồng bào Dân tộc thiểu số.
Đề nghị đồng chí cho biết với vai trò quản lý Nhà nước về thị trường và lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trước thực trạng như trên có giải pháp nào để quản lý, kiểm soát tốt vấn đề này trong thời gian đến.”
2. Sở Y tế báo cáo, giải trình trả lời như sau
Tại khoản 9, Điều 40, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 có quy định “Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm”.
Theo đó, tại mục 3, Văn bản số 3166/UBND-KGVX ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh. Giao Sở Y tế tiếp nhận việc tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
Tại Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm quy định về tự công bố sản phẩm, cụ thể tại khoản 1 quy định “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm)” trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này “Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.” và Điều 6 Nghị định này “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.”
(1) Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nội dung yêu cầu giải trình
Nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã, Sở Y tế đã ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2018 và Quyết định số 431/QĐ-SYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 sửa đổi một số nội dung Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế, trong đó quy định Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm, bao gồm: cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ dưới 100 suất ăn; bếp ăn tập thể có quy mô phục vụ dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Theo đó, UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm phân công UBND xã quản lý an toàn thực phẩm theo tình hình thực tế tại địa phương; các cấp quản lý chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở được phân công quản lý theo thẩm quyền và  theo quy định pháp luật hiện hành; hướng dẫn, phổ biến đến các cơ sở về thực hành an toàn thực phẩm.
Để bảo đảm thực phẩm an toàn lưu thông trên thị trường, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Y tế đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực phẩm thực hiện công bố sản phẩm và đã thường xuyên triển khai hoạt động truyền thông tại thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền người dân lựa chọn thực phẩm bao gói sẵn phải có nhãn mác đầy đủ theo quy định, còn hạn sử dụng, trong 5 tháng đầu năm 2024, ngành Y tế đã tổ chức được 301 buổi nói chuyện chuyên đề với 6.860 người tham dự, tuyên truyền trực tiếp gia đình tại 2.201 hộ với 4.124 người nghe; cấp phát 5.000 tờ rơi hướng dẫn về nội dung nhãn thực phẩm; tổ chức phát loa tuyên truyền bằng xe lưu động truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm tại 44 thôn; tuyên truyền trên sóng truyền thanh 160 lần, truyền hình 31 lần; treo 176 băng rôn, cờ phướn trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 và 75 cơ sở kinh doanh thực phẩm treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.
Với nhiệm vụ được giao là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, hàng năm Sở Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm, Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm, Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, kết quả triển khai trong 5 tháng đầu năm như sau:
Ngành Y tế: Tuyến tỉnh thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP và 01 đoàn kiểm tra chuyên ngành về ATTP; tổng số cơ sở được kiểm tra 117, trong đó đạt tiêu chuẩn về ATTP 112 (chiếm 95,7%), phạt tiền 05 cơ sở với tổng số tiền phạt 10 triệu đồng; thành lập 23 đoàn kiểm tra ATTP tuyến huyện, 190 đoàn kiểm tra ATTP tuyến xã, kiểm tra 3.681 cơ sở, trong đó đạt tiêu chuẩn ATTP 3.309 cơ sở (chiếm 90%); xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở với số tiền 11,9 triệu đồng; tiêu hủy sản phẩm thực phẩm tại 52 cơ sở với 108 loại sản phẩm gồm 302,77 kg thực phẩm rắn và 63 lít thực phẩm lỏng, hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm; kinh doanh hàng hóa quá hạn dùng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có nhãn mác.
(2) Những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện và nguyên nhân 
Hạn chế, yếu kém
- Đa số cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, sản xuất theo thời vụ nên khó khăn cho công tác quản lý ATTP.

- Tình trạng buôn bán thực phẩm không đăng ký kinh doanh và lưu động bằng xe máy, xe tải vận chuyển thực phẩm từ các địa phương trong và ngoài tỉnh đi lại tự do xuống các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hầu hết các sản phẩm lưu thông là của cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.
- Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục.

- Người kinh doanh thực phẩm chưa lưu giữ hồ sơ nguồn gốc và hồ sơ chất lượng sản phẩm.
- Người đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết lựa chọn mua thực phẩm bao gói sẵn thế nào là đúng quy định.
Nguyên nhân khách quan

Phí kiểm nghiệm thực phẩm cao, nên cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ có thu nhập không đủ để trang trải cho việc sản xuất, kiểm nghiệm phục vụ tự công bố, do đó các sản phẩm chưa thực hiện tự công bố được đưa vào lưu thông ở trên thị trường chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, bán lưu động bằng xe máy, xe tải cung cấp lượng thực phẩm hàng ngày không nhiều, nên thu nhập không đủ đóng thuế do đó họ né tránh việc đăng ký kinh doanh.

Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền về nội dung ghi nhãn thực phẩm cho người đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa được thường xuyên, liên tục.

- Người kinh doanh thực phẩm chưa biết được tác hại của việc không lưu giữ hồ sơ nguồn gốc và hồ sơ chất lượng sản phẩm.
(3) Đề xuất các giải pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém.
Trước thực trạng nêu trên, căn cứ nhiệm vụ được giao; Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đề xuất các giải pháp để thực phẩm an toàn lưu thông trên thị trường như sau:
- Các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ:
+ Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm; 100% các địa phương công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về an toàn thực phẩm trong tháng 7 năm 2024.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng: Đối với người kinh doanh, cần vận động thực hiện đăng ký kinh doanh, tập trung tuyên truyền việc lưu giữ hồ sơ, thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm (hợp đồng trách nhiệm và phiếu giao nhận thực phẩm); lưu giữ hồ sơ về chất lượng sản phẩm (hồ sơ tự công bố sản phẩm, gồm bản tự công bố, nhãn sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm) để kiểm tra thực phẩm đầu vào, đối chiếu nhãn sản phẩm có tuân thủ như đã tự công bố sản phẩm, kiểm tra cảm quan. 
Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, cần tập trung tuyên truyền việc lựa chọn thực phẩm bao gói sẵn phải có nhãn mác đầy đủ theo quy định (bao gồm thông tin: Tên sản phẩm; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Định lượng; Ngày sản xuất; Hạn sử dụng; Thành phần hoặc thành phần định lượng; Thông tin, cảnh báo; Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có)) và phải còn hạn sử dụng. Thực hiện thường xuyên.
- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục quản lý thị trường, địa phương theo chức năng nhiệm vụ: Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, công bố công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện thường xuyên trong năm. 
- Sở Y tế tiếp tục chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các huyện/thành phố phân công các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý
. Tập trung kiểm tra hồ sơ thông tin về nguồn gốc thực phẩm (hợp đồng trách nhiệm và phiếu giao nhận thực phẩm) và hồ sơ về chất lượng sản phẩm (hồ sơ tự công bố sản phẩm, gồm bản tự công bố, nhãn sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm), kiểm tra nhãn mác thực phẩm có tuân thủ như đã công bố không. Thực hiện tham mưu trong tháng 6 năm 2024.
Trên đây là nội dung báo cáo giải trình theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2024. Sở Y tế báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh./.
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- Các phòng thuộc Sở Y tế;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
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� Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho UBND các huyện, thành phố; Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Quyết định số 431/QĐ-SYT ngày 29/7/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi một số nội dung Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 20/12/2018 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.






